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TT 

 
Họ và tên giảng 

viên 

 
Giới tính 

Năm 
sinh  

Chức vụ 

Trình độ 
ĐT, chức 

danh, 
ngạch GV 

Tình trạng 
đào tạo, bồi 
dưỡng hiện 

tại 
1 Chu Thị Hà 

Thanh 
Nữ 1973 Trưởng 

bộ môn 
TS, GVC  

2 Chu Thị Thủy 
An 

Nữ 1970 Phó 
trưởng 
khoa 

PGS.TS, 
GVCC 

 

3 Nguyễn Thị 
Châu Giang 

Nữ 1976 Phó 
trưởng 
khoa 

TS, GVC  

4 Nguyễn Tiến 
Dũng 

Nam 1980 Trợ lý 
đào tạo 

TS, GV  

5 Nguyễn Thị 
Phương Nhung 
A 

Nữ 1980  TS, GV  

6 Nguyễn Thị 
Phương Nhung 
B 

Nữ 1984  TS, GV  

7 Phan Anh Tuấn Nam 1990  ThS, GV  
8 Thái Mạnh Thủy Nam 1980  ThS, GV  
9 Nguyễn Thị 

Thanh Giang 
Nữ 1970  ThS, GV  

10 Thái Thị Đào Nữ 1983  TS,GV  
11 Phan Hữu Tiệp Nam 1984  CN, CV  
12 Nguyễn Thị Nga Nữ 1978  TS, GVC  
13 Hoàng Thị Hiền 

Lê 
Nữ 1985  TS, GV  
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PGS.TS. Nguyễn Thị Châu Giang 


